
  



  

Ng i th c hiên:ườ ự ̣  ĐAO QUANG HUỲ

BAI THUYÊT TRINH̀ ́ ̀



  



  

I. Vi tri trong bang tuân hoan, câu hinh electron ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀
nguyên t :ử

- Ki hiêu nguyên tô: Fe.́ ̣ ́
- Sô th  t : 26.́ ứ ự

- Mang l i lâp ph ng tâm diên.̣ ướ ̣ ươ ̣

  Fe d  nh ng 2e  phân l p 4s tr  thành Feễ ườ ở ớ ở 2+, nh ng thêm ườ
1e  phân l p 3d tr  thành ion Feở ớ ở 3+.

- Nguyên t  khôi: 56, 847 ử ́ ≈ 56

- La nguyên tô nhom d (e hoa ̀ ́ ́ ́
tri  phân l p d).̣ ở ớ

- Vi tri:̣ ́
     + Nhom: VIIIB.́
     + Chu ki: 4.̀
     + Ban kinh nguyên t : 0, 13 nm.́ ́ ử

- Câu hinh electron: 2/ 8/ 14/ 2 ́ ̀
1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar] 3d64s2



  

II. Tinh chât vât li:́ ́ ̣ ́

- Săt la kim loai co anh kim mau trăng ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́
h i xam, deo, co tinh dân điên - nhiêt ơ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̣ ̣
tôt (kem đông, nhôm). ́ ́ ̀

- Dê ren, dê dat mong, dê keo s i. ̃ ̀ ̃ ́ ̉ ̃ ́ ợ

- Dê nhiêm t  va dê mât tinh nhiêm t  ̃ ̃ ừ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ừ
(8000C). 
  Săt bi nam châm hut́ ̣ ́   bi nam ̣
chân hoa nên đ c lam loi cua đông ́ ượ ̀ ̃ ̉ ̣
c  điên.ơ ̣

- Săt la kim loai năng, co:́ ̀ ̣ ̣ ́
     + Khôi l ng riêng: D = 7, 9 g/ cḿ ượ 3

       + Nhiêt đô nong chay: 1539̣ ̣ ́ ̉ 0C
     + Nhiêt đô sôi: 2870̣ ̣ 0C.



  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣

- Săt la kim loai co tinh kh  ́ ̀ ̣ ́ ́ ử trung binh̀ .

* Khi tac dung v i chât oxi hoa yêu, săt bi oxi hoa đên +2.́ ̣ ớ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́

Fe   Fe+2 + 2e

* Khi tac dung v i chât oxi hoa manh, săt bi oxi hoa đên +3.́ ̣ ớ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́

Fe   Fe+3 + 3e

- Khi tham gia phan ng, nguyên t  Fe co thê ̉ ứ ử ́ ̉
nh ng 2e  phân l p 4s hoăc nh ng thêm môt ườ ở ớ ̣ ườ ̣
sô e  phân l p 3d  ch a bao hoa (th ng la 1e).́ ở ớ ư ̉ ̀ ườ ̀

- Săt la môt kim loai co đô hoat đông hoa hoc vao ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀
loai trung binh.̣ ̀  

- Tinh chât hoa hoc c  ban cua săt la tinh kh  va ́ ́ ́ ̣ ơ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ử ̀
nguyên t  săt co thê oxi hoa thanh ion Feử ́ ́ ̉ ́ ̀ +2 hoăc ̣
Fe+3  tuy thuôc chât oxi hoa đa tac dung v i săt.̀ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ ớ ́



  

1. Tac dung v i phi kim:́ ̣ ớ  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣

-  nhiêt đô cao, săt kh  nguyên t  phi kim thanh ion âm va bi oxi Ở ̣ ̣ ́ ử ử ̀ ̀ ̣
hoa đên sô oxi hoa +2 hoăc +3.́ ́ ́ ́ ̣

a) Tac dung v i l u huynh:́ ̣ ớ ư ̀

b) Tac dung v i oxi:́ ̣ ớ

FeS
0 0 +2 -2

Fe O
3 4

3 2

c) Tac dung v i clo:́ ̣ ớ
0 0 +3 -1

FeCl
3

2 3 2

  Săt tac dung v i nhiêu phi kim tao thanh oxit hoăc muôi.́ ́ ̣ ớ ̀ ̣ ̀ ̣ ́

Fe + S
0t� � �

Fe + O
2

0t� � �

+Fe Cl2

0t� � �

(Trăng xam)́ ́ (Nâu đen)

(Trăng xam)́ ́ (Vang luc)̀ ̣ (Nâu đo)̉

(Trăng xam)́ ́ (Vang)̀ (Đen)



  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣
2. Tac dung v i axit:́ ̣ ớ  

a) Tac dung v i dung dich HCl, H SO loang:́ ̣ ớ ̣ ̃
2 4

- Fe kh  ion Hử + cua cac dung dich HCl, H SO  loang thanh H  . Fe ̉ ́ ̣ ̃ ̀
bi oxi hoa đên sô oxi hoa +2. ̣ ́ ́ ́ ́

2 4 2

0 +1 +2 0

 Săt tac dung v i dd ́ ́ ̣ ớ HCl, H SO loang̃  tao thanh muôi săt (II) va ̣ ̀ ́ ́ ̀
giai phong khi hiđrô.̉ ́ ́

42

0 +1 +2 0

2

+ Fe
2

H  SO
4

FeSO
4

H+
2

↑

+ Fe HCl FeCl
2

H+
2

↑



  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣
2. Tac dung v i axit:́ ̣ ớ  

b) Tac dung v i dung dich HNO , H SO  đăc, nong:́ ̣ ớ ̣ ̣ ́
2 43

- Fe kh  ion Nử  hoăc S trong dung dich HNỌ ̣   hoăc H SO ̣  đăc, ̣
nong đên sô oxi hoa thâp h n, con Fe bi oxi hoa đên sô oxi hoa ́ ́ ́ ́ ̣ ơ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́
+3. 

3 42

+5 +6

4 4

6 63
0 +4+6 +3

 Săt tac dung v i dd ́ ́ ̣ ớ HNO ,H SO  đăc, nong̣ ́  tao thanh muôi săt ̣ ̀ ́ ́
(III) va ̀ không giai phong khi hiđrô.̉ ́ ́  

3 42

6 33
0 +4+6 +3

+ Fe
(đ, n)

HNO3 Fe(NO )
3

H O +
23

+NO2 ↑

+ Fe
(đ, n)

H SO42

0 +5 +3 +2

+ Fe
(l)

HNO
3

H O +
2

+NO ↑Fe(NO )
3 3

Fe (SO)
4

H O +
23

+SO ↑2 2
2

  Săt ́ bi thu đông ̣ ̣ ̣ v i dd ớ HNO ,H SO  đăc, nguôi nêṇ ̣  
không co phan ng hoa hoc xay ra.́ ̉ ứ ́ ̣ ̉

3 42

Qua đoan phim thi nghiêm đa ̣ ́ ̣ ̃
xem. Chung ta đa thây đ c ́ ̃ ́ ượ
hiên t ng gi khi cho săt va ̣ ượ ̀ ́ ̀
dd H2SO4, HNO3 đăc nguôi?̣ ̣

- Khi cho săt vao dung dich HNÓ ̀ ̣   hoăc H SO đăc, nguôi thi hoan ̣ ̣ ̣ ̀ ̀
toan không co hiên t ng hoa hoc nao xay ra. ̀ ́ ̣ ượ ́ ̣ ̀ ̉

3 42



  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣
3. Tac dung v i dung dich muôi:́ ̣ ớ ̣ ́  

- Fe co thê kh  đ c ion cua cac kim loai đ ng sau no trong day ́ ̉ ử ượ ̉ ́ ̣ ứ ́ ̃
điên hoa cua kim loai (Fe th ng bi oxi hoa đên sô oxi hoa +2).̣ ́ ̉ ̣ ườ ̣ ́ ́ ́ ́

0 +2 +2 0
a) Tac dung v i dung dich CuSO :́ ̣ ớ ̣

4

b) Tac dung v i dung dich AgNO :́ ̣ ớ ̣
3

- Tac dung v i l ng v a đu:́ ̣ ớ ượ ừ ̉

- Tac dung v i l ng AgNO  d :́ ̣ ớ ượ ư3

3 3

+ Fe CuSO
4

FeSO
4

Cu+ ↓

+ Fe AgNO3 Fe(NO )3 Ag+3 ↓
  Săt tac dung v i ́ ́ ̣ ớ  dd muôi cua kim loai kem hoat đông h n ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ơ tao ̣
thanh ̀ muôi m i, kim loai m i.́ ớ ̣ ớ

(Trăng xam)́ ́ (Xanh lam) (Luc nhat)̣ ̣ (Đo)̉

2 2+ Fe AgNO3 Fe(NO )3 Ag+2 ↓



  

III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣
4. Tac dung v i n c:́ ̣ ớ ướ  

- Cho h i n c đi qua săt  nhiêt đô cao, săt kh  H O ơ ướ ́ ở ̣ ̣ ́ ử  H  +    
Fe O  ho c FeO.ặ

2 2

3 4

0 0570t C<� � � � �+Fe H  O2 Fe O H+ ↑
23 4

0570t C>� � � � �+Fe H  O2 FeO H+ ↑
2

3 4 4

-  nhiêt đô th ng săt không kh  đ c H O, nh ng bi ôxi hoa Ở ̣ ̣ ườ ́ ử ượ ư ̣ ́
trong không khi âm tao thanh gi săt do ăn mon điên hoa.́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́

2

2+ Fe H  O2
O +4 3 6 3 Fe(OH) Fe O  . n H O+3 2 3 2

gi săt̉ ́



  

N cướ  

N cướ  sôi

S t b tắ ộ

khí H2

Thi nghiêm ch ng săt phan ng v i n ć ̣ ứ ́ ̉ ứ ớ ướ



  

IV. Trang thai t  nhiên - Điêu chê - ng dung:̣ ́ ư ̀ ́ Ứ ̣

- La kim loai phô biên nhât sau nhôm, chiêm 5% khôi l ng vo ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ượ ̉
trai đât.́ ́

- Tôn tai chu yêu  dang h p chât.̀ ̣ ̉ ́ ở ̣ ợ ́

- Nh ng thiên thach t  khoang không gian cua vu tru r i vao qua ữ ̣ ừ ̉ ̉ ̃ ̣ ơ ̀ ̉
đât la săt  dang t  do.́ ̀ ́ ở ̣ ự

- Săt tôn tai  dang h p chât co trong cac quăng nh :́ ̀ ̣ ở ̣ ợ ́ ́ ́ ̣ ư
          + Qu ng Manhetit ặ
          + Qu ng Hematit đ  ặ ỏ
          + Qu ng Hematit nâu ặ
          + Qu ng Xidetitặ
          + Qu ng Piritặ

1. Trang thai t  nhiên:̣ ́ ự  



  

Qu ng Manhetit: Feặ 3O4



  

Qu ng Hematit đ : Feặ ỏ 2O3



  

Qu ng Hematit nâu: Feặ 2O3.nH2O



  

Qu ng Xidetit: FeCOặ 3



  

Qu ng Pirit: FeSặ 2



  

IV. Trang thai t  nhiên - Điêu chê - ng dung:̣ ́ ư ̀ ́ Ứ ̣

2. Điêu chê:̀ ́  

- Điêu chê săt tinh khiêt:̀ ́ ́ ́

3 2+H Fe O
2 2 3

0t� � � Fe H O+
2

3

2 2+Al Fe O
2 3

0t� � � Fe Al O
3

+
2

2 2 2+FeSO H O
2

dpdd� � � �4
Fe O+

4 2H  SO
2

+ ↑

- Điêu chê săt ki thuât: Dung than côc kh  săt oxit trong lo cao.̀ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ử ́ ̀



  

IV. Trang thai t  nhiên - Điêu chê - ng dung:̣ ́ ư ̀ ́ Ứ ̣

3. ng dung:Ứ ̣  

- Săt co vai tro hêt s c quan trong đôi ́ ́ ̀ ́ ứ ̣ ́
v i s  sông cua đông vât, chât ớ ự ́ ̉ ̣ ̣ ́
hemoglobin (hông câu) co trong mau ̀ ̀ ́ ́
lam nhiêm vu vân tai oxi đi khăp c  thê ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ơ ̉
đê duy tri s  sông cua đông vât la h p ̉ ̀ ự ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ợ
chât cua săt.́ ̉ ́

- H p chât cua săt co vai tro quan trong trong ki thuât:ợ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̣
+ Gang xam: Dung đê đuc cac bê may, vô lăng…́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́
+ Gang trăng: Dung đê luyên thep.́ ̀ ̉ ̣ ́
+ Thep c ng: Dung lam dung cu, moi kêt câu va chi tiêt may.́ ứ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́
+ Thep h p kim: Co tinh chât c  hoc cao, chiu nhiêt va không gi ́ ợ ́ ́ ́ ơ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉
đ c dung lam đ ng ông, cac chi tiêt cua đông c  may bay va ượ ̀ ̀ ườ ́ ́ ́ ̉ ̣ ơ ́ ̀
may nen.́ ́



  

Săt tac dung l u huynh́ ́ ̣ ư ̀



  

Săt tac dung Oxí ́ ̣



  

Săt tac dung Cló ́ ̣



  

Săt tac dung Axit́ ́ ̣



  

Săt tac dung dd Đông (II) sunfat́ ́ ̣ ̀



  

GN IỐC B ÀC Ủ CH Ọ

1. Theo cac ban ph ng trinh nao d i đây ́ ̣ ươ ̀ ̀ ướ
không h p li? va chi ro ph ng trinh đo không ợ ́ ̀ ̉ ̃ ươ ̀ ́

h p li  điêm nao?ợ ́ ở ̉ ̀
A- Fe  + 4 HNO3   Fe(NO3)3  +   NO  + 2 H2O

B- Fe + 3 AgNO3 dư   Fe(NO3)3  + 3 Ag ↓

C- 2Fe + 6 H2SO4 đ, nguôị   Fe2(SO4)3 + 3 SO2  + 6 H2O 

D- Fe + CuSO4    FeSO4  + Cu ↓

- Câu C không h p li.ợ ́
- Săt thu đông, không phan ng v i dd H́ ̣ ̣ ̉ ứ ớ 2SO4 đăc nguôi.̣ ̣

Đap Ań ́



  

GN IỐC B ÀC Ủ CH Ọ

2. Quăng Hemantit co thanh phân chinh la:̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀

A- FeO

B- Fe2O3

C- Fe3O4

D- FeS2

- Câu B: Fe2O3

Đap Ań ́



  

GN IỐC B ÀC Ủ CH Ọ

3. Ban hay hoan thanh chuôi phan ng saụ ̃ ̀ ̀ ̃ ̉ ứ

Fe             Fe(NO )               Fe(NO )    

X, Y lân l c la:̀ ượ ̀

X� � � 3
X� � �2 3 3

A- Cu(NO3)2 - AgNO3

B- HNO3 - AgNO3

C- NaNO3 - Cu(NO3)2

D- Fe(NO3)3 - Cu(NO3)3

- Câu A: Cu(NO3)2 - AgNO3

Đap Ań ́



  

4. Co 3 chât răn: Fe, Al, Ag d ng trong 3 lo bi ́ ́ ́ ự ̣ ̣
mât nhan, lam thê nao đê nhân biêt đ c môi ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ượ ̃

chât răn trên? Giai thich hiên t ng?́ ́ ̉ ́ ̣ ượ

GN IỐC B ÀC Ủ CH Ọ

A- dd NaOH

B- dd CuSO4 

C- dd HCl

D- dd NaOH va dd HCl̀

- Câu D: dd NaOH va HCl.̀
- Hiên t ng:̣ ươ
         

Đap Ań ́

Chât răń ́Chât răń ́
Dung dicḥDung dicḥ

FeFe AlAl AgAg

dd NaOH H2 ↑

Dd HCl H2 ↑



  

Tröôøng THPT Nguyeãn Thò Dieäu

Xin caûm ôn coâ vaø Xin caûm ôn coâ vaø 
caùc baïn ñaõ laéng caùc baïn ñaõ laéng 

nghenghe

Traân Troïng Koùnh ChaøoTraân Troïng Koùnh Chaøo
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